
	BỘ TƯ PHÁP

Số: 1250/BTP-KHTC

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ

báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


	Kính gửi:
	

	
	- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

	
	- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

	
	- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Để phù hợp với quy định của pháp luật và đồng thời đảm bảo tổng hợp số liệu thống kê kịp thời phục vụ hoạt động sơ kết công tác Tư pháp sáu tháng đầu năm 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện báo cáo số liệu thống kê sáu tháng đầu năm 2016 theo các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp đến hết ngày 30/6/2016, trừ các biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc bốn lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, công chứng và bồi thường nhà nước. 
2. Hướng dẫn cụ thể về thực hiện chế độ báo cáo thống kê phục vụ sơ kết công tác tư pháp 2016 theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP và các văn bản có liên quan khác: 

2.1. Về thời hạn chốt số liệu thống kê để báo cáo
Thời hạn chốt số liệu báo cáo thống kê kỳ 6 tháng năm 2016 được tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016, gồm số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/4/2016, số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016. 

2.2. Về phạm vi nội dung thực hiện báo cáo thống kê 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo 05 biểu mẫu quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP (liệt kê tại Danh mục thuộc Phụ lục số I kèm theo Công văn này).

- Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo theo các biểu mẫu thống kê được liệt kê tại Danh mục thuộc Phụ lục số II kèm theo Công văn này (Sở Tư pháp báo cáo 19 biểu). 

Riêng các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chứng, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (Luật Hộ tịch, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, các văn bản có liên quan) và để kịp thời phục vụ hoạt động sơ kết công tác tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời thực hiện báo cáo thống kê về hộ tịch, chứng thực, công chứng theo nội dung các biểu mẫu mới số 13aM, 13bM, 13cM, 17aM, 17bM, 17cM và 31M (gửi kèm theo Công văn này) thay cho biểu mẫu số 13a, 13b, 13c, 13g, 17a, 17b, 17c, 32a, 32b ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

Bên cạnh đó, để tránh nhầm lẫn, trùng chéo trong việc tiếp tục triển khai Thông tư 20/2013/TT-BTP, Bộ Tư pháp thông báo: việc thống kê về Bồi thường nhà nước thực hiện theo chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (Thông tư số 13/2015/TT-BTP đã bãi bỏ các biểu mẫu báo cáo thống kê về bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính có ký hiệu từ 27a đến 27e/BTP-BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP).

Đối với các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP và nội dung chi tiết của các biểu mẫu kèm theo Công văn này đề nghị các đơn vị tải từ mục Văn bản pháp luật chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn).
Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Sở Tư pháp trong phạm vi thẩm quyền được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức việc xây dựng báo cáo thống kê sáu tháng năm 2016 theo các nội dung được hướng dẫn tại Công văn và các biểu, các Phụ lục kèm theo Công văn này, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp đúng thời hạn, thể thức và nội dung theo quy định để Bộ kịp thời tổng hợp, phân tích số liệu thống kê phục vụ hoạt động sơ kết công tác tư pháp năm 2016.

Báo cáo được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2016 dưới hình thức văn bản giấy hoặc gửi qua thư điện tử bản chụp báo cáo giấy dưới dạng file pdf hoặc bản điện tử có chữ ký số (file điện tử gửi tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn hoặc phongthongke223@gmail.com, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.627395406).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để biết);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Tiến Dũng
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